ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I  (1 TIẾT)

A.Mục tiêu bài học:

-Củng cố kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8.

-Chuẩn bị kiểm tra giữa  học kì 1
B. Nội dung bài học.
HOẠT ĐỘNG 1: CỦNG CỐ KIẾN THỨC

1. Hệ thống câu hỏi ôn tập.
Câu 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

A. Chỉ ở số loài và kích thước cơ thể

B. Chỉ ở kích thước cơ thể và lối sống

C. Thường về lối sống và môi trường sống

D. Về số loài, kích thước cơ thể, lối sống và môi trường sống

Câu 2: Động vật đa dạng và phong phú nhất ở

A. Vùng nhiệt đới


B. Vùng ôn đới

C. Vùng Nam cực


D. Vùng Bắc cực

Câu 3: Động vật và thực vật giống nhau ở

A. Cấu tạo từ tế bào
B. Lớn lên và sinh sản

C. Tự tổng hợp các chất dinh dưỡng
D. Cả A và B


Câu 4: Đặc điểm không có ở động vật là:

A. Có cơ quan di chuyển
B. Có thần kinh và giác quan

C. Có thành xenlulôzơ ở tế bào
D. Lớn lên và sinh sản

Câu 5: Động vật được chia thành mấy ngành

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về động vật nguyên sinh là đúng?

A. Cơ thể có cấu tạo đơn bào.

B. Chỉ sống kí sinh trong cơ thể người.

C. Hình dạng luôn biến đổi.

D. Không có khả năng sinh sản.


Câu 7: Phương thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là

A. Mọc chồi
B. Tạo bào tử.
C. Phân đôi.
D. Đẻ con.

Câu 8: Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là

A. Nhân tế bào
B. Không bào co bóp
C. Điểm mắt
D. roi

Câu 9: Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai?

A. Trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.

B. Trùng biến hình luôn biến đổi hình dạng.

C. Trùng biến hình có lông bơi hỗ trợ di chuyển.

D. Trùng giày có hình khối giống như đế giày.

Câu 10: So với trùng biến hình chất bã được thải từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, trùng giày thải chất bã qua:

A. Bất cứ vị trí nào trên cơ thể như ở trùng biến hình.

B. Không bào tiêu hoá.

C. Không bào co bóp.

D. Lỗ thoát ở thành cơ thể.

Câu 11: Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau ?

1. Di chuyển.

2. Dồn thức ăn về lỗ miệng.

3. Tấn công con mồi.

4. Nhận biết các cá thể cùng loài.

Phương án đúng là:

A. 1, 2.          B. 2, 3.          C. 3, 4.          D. 1, 4.

Câu 12: Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?

A. Rrùng biến hình và trùng roi xanh.

B. Trùng roi xanh và trùng giày.

C. Trùng giày và trùng kiết lị.

D. Trùng biến hình và trùng kiết lị.

Câu 13: Vật chủ trung gian thường thấy của trùng kiết lị là gì?

A. Ốc.          B. Muỗi.          C. Cá.           D. Ruồi, nhặng.

Câu 14: Vị trí kí sinh của trùng kiết kị trong cơ thể người là

A. Trong máu.   B. Khoang miệng.     C. Ở gan.      D. Ở thành ruột.

Câu 15: Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

A. Trùng sốt rét.                B. Trùng kiết lị.

C. Trùng biến hình.         D. Trùng bệnh ngủ.

Câu 16: Động vật nguyên sinh có vai trò nào dưới đây?

A. Thức ăn cho các động vật lớn.

B. Chỉ thị độ sạch của môi trường nước.

C. Chỉ thị địa tầng, góp phần cấu tạo vỏ Trái Đất.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 18: Thủy tức thải chất bã ra khỏi cơ thể qua

A.Màng tế bào

B.Không bào tiêu hóa

C.Tế bào gai

D.Lỗ miệng

Câu 19: Thuỷ tức có di chuyển bằng cách nào?

A.Di chuyển kiểu lộn đầu.

B.Di chuyển kiểu sâu đo.

D.Di chuyển bằng cách hút và nhả nước.

C. Cả A và B đều đúng.

Câu 20: Sứa bơi lội trong nước nhờ

A. Tua miệng phát triển và cử động linh hoạt    

B. Dù có khả năng co bóp

C. Cơ thể có tỉ trọng xấp xỉ nước    

D. Cơ thể hình dù, đối xứng tỏa tròn

Câu 21: Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?

A. Cản trở giao thông đường thuỷ.

B. Gây ngứa và độc cho người.

C. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi.

D. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuô.

Câu 22: Ruột khoang có vai trò gì đối với sinh giới và con người nói chung?

A. Một số loài ruột khoang có giá trị thực phẩm và dược phẩm.

B. Góp phần tạo sự cân bằng sinh thái, tạo cảnh quan độc đáo.

C. Nhiều loại san hô nguyên liệu làm đồ trang sức, trang trí, nguyên liệu xây dựng, …

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 23: Loài nào có khung xương đá vôi cứng chắc

A. Hải quỳ

B. San hô

C. Sứa

D. Thủy tức

Câu 24. Sán lông và sán lá gan giống nhau ở điểm nào sau đây?

A. Phương thức di chuyển.

B. Lối sống.

C. Hình dạng cơ thể.

D. Mức độ phát triển thị giác.

Câu 25. Vòng đời của sán lá gan có đặc điểm nào dưới đây?

A. Thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng.

B. Trứng, ấu trùng và kén có hình dạng giống nhau.

C. Sán trưởng thành kết bào xác vào mùa đông.

D. Ấu trùng sán có khả năng hoá sán trưởng thành cao.

Câu 26. Vật chủ trung gian thường thấy của sán lá gan là gì?

A. Cá.            B. Ốc             C. Trai.            D. Hến.

Câu 27. Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người ?

A. Sán bã trầu.         B. Sán lá gan.

C. Sán dây.              D. Sán lá máu.

Câu 28: Sán lá máu xâm nhập vào cơ thể người qua đâu

A. Qua máu

B. Qua da

C. Qua hô hấp

D. Mẹ sang con

Câu 29: Uống thuốc tẩy giun đúng cách là

A. 1 lần/năm

B. 2 lần/năm

C. 3 lần/năm

D. 4 lần/năm

Câu 30: Trong cơ thể người, giun đũa thường kí sinh ở: 

A. Máu

B. Ruột non

C. Cơ bắp

D. Gan

Câu 31: Phát biểu nào sau đây về giun tròn là sai?

A. Bắt đầu có khoang cơ thể chưa chính thức.

B. Phần lớn sống kí sinh.

C. Tiết diện ngang cơ thể tròn.

D. Ruột phân nhánh.

Câu 32: Giun đất di chuyển nhờ: 

A. Lông bơi

B. Vòng tơ

C. Chun giãn cơ thể

D. Kết hợp chun giãn và vòng tơ

Câu 33: Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt? 

A. Rươi, giun móc câu, sá vùng, vắt, giun chỉ

B. Giun đỏ, giun chỉ, sá vùng, đỉa, giun đũa

C. Rươi, giun đất, sá vùng, vắt, giun đỏ

D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt

Câu 34: Đặc điểm nhận dạng đơn giản nhất của các đại diện ngành Giun đốt là

A. Hô hấp qua mang.

B. Cơ thể thuôn dài và phân đốt.

C. Hệ thần kinh và giác quan kém phát triển.

D. Di chuyển bằng chi bên.

Câu 35: Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác nuôi làm cảnh

A. Giun đỏ

B. Đỉa

C. Rươi

D. Giun đất

Câu 36: Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng?

A. Cơ thể phân đốt và chi bên có tơ.

B. Sống trong môi trường nước mặn.

C. Cơ quan cảm giác kém phát triển.

D. Có đời sống bán kí sinh gây hại cho người và động vật.

Câu 37: Giun đất mang lại lợi ích gì cho con người

A. Làm thức ăn cho người

B. Làm thức ăn cho động vật khác

C. Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ

D. Tất cả a, b, c đều đúng

Câu 38: Ở vườn Quốc gia Cúc Phương, mùa hạ thường thấy những đàn bướm trắng hàng nghìn con bay dọc đường rừng dài hàng trăm mét. Đây là biểu hiện sự phong phú về

A. Số lượng cá thể
 

B. Số lượng loài


C. Môi trường sống
 

D. Số lượng quần thể

Câu 39: Động vật phân bố ở khắp các môi trường do:

A. Chúng sinh sản rất nhanh
            B. Chúng có khả năng di chuyển

C. Thích nghi cao với điều kiện sống


D. Được con người nuôi dưỡng

Câu 40: Trùng roi khác thực vật ở những điểm nào?

A. Tự dưỡng         B. Có khả năng di chuyển   C. Có cấu tạo tế bào    D. Có diệp lục

Câu 41: Bằng các cụm từ : Tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào, em hãy điền vào câu nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi.

“Tập đoàn…(1)…dù có nhiều……(2)……nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật………(3)… vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật …(4)…”

A.(1) Trùng roi - (2) Tế bào – (3) Đơn bào – (4) Đa bào.

B.(1) Trùng roi - (2) Đơn bào – (3) Tế bào – (4) Đa bào.

C.(1) Trùng roi - (2) Đa bào – (3) Tế bào – (4) Đơn bào.

D.(1) Trùng roi - (2) Tế bào – (3) Đa bào – (4) Đơn bào.

Câu 42: Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi :

(1) : Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.

(2) : Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.

(3) : Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá.

(4) : Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…).

Em hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lý ?

A. (4) - (2) - (1) - (3).

B. (4) - (1) - (2) - (3).

C. (3) - (2) - (1) - (4).

D. (4) - (3) - (1) - (2).

Câu 43: Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất?

A. Trùng roi.                      B. Trùng biến hình.

C. Trùng giày.                    D. Trùng bánh xe.

Câu 44: Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào?

A. Đường tiêu hoá.

B. Đường hô hấp.

C. Đường sinh dục.

D. Đường bài tiết.

Câu 45: Dưới đây là các giai đoạn kí sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người:

(1): Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới.

(2): Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu.

(3) : Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới.

Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lí.

A. (2) → (1) → (3).

B. (2) → (3) → (1).

C. (1) → (2) → (3).

D. (3) → (2) → (1).

Câu 46: Động vật nguyên sinh sống kí sinh thường có đặc điểm nào?

A. Cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hoặc kém phát triển.

B. Dinh dưỡng theo kiểu hoại sinh.

C. Sinh sản vô tính với tốc độ nhanh.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 47: Vì sao thủy tức trao đổi khí qua thành cơ thể

A. Vì chúng có ruột dạng túi

B. Vì chúng không có cơ quan hô hấp

C. Vì chúng không có hậu môn

D. Vì chưa có hệ thống tuần hoàn

Câu 48: Đặc điểm của ruột khoang khác với động vật nguyên sinh là:

A. Sống trong nước      

B. Cấu tạo đơn bào

C. Cấu tạo đa bào    

D. Sống tự do

Câu 49: Sinh sản kiểu này chồi ở san hô khác thuỷ tức ở điểm nào?

A. San hô nảy chồi, cơ thể con tách khỏi bố mẹ khi còn non; thuỷ tức nảy chồi, cơ thể con tách khỏi bố mẹ khi trưởng thành.

B. San hô nảy chồi, cơ thể con không tách khỏi bố mẹ; thuỷ tức nảy chồi, khi chồi trưởng thành sẽ tách khỏi cơ thể mẹ sống độc lập.

C. San hô nảy chồi, cơ thể con tách khỏi bố mẹ khi trưởng thành ; thuỷ tức khi chồi trưởng thành vẫn không tách khỏi cơ thể mẹ sống độc lập.

D. San hô nảy chồi, cơ thể con không tách khỏi bố mẹ ; thuỷ tức khi chồi chưa trưởng thành đã tách khỏi cơ thể mẹ sống độc lập.

Câu 50: Đâu là điểm khác nhau giữa hải quỳ và san hô?

A. Hải quỳ có khả năng di chuyển còn san hô thì không.

B. Hải quỳ có cơ thể đối xứng toả tròn còn san hô thì đối xứng hai bên.

C. Hải quỳ có đời sống đơn độc còn san hô sống thành tập đoàn.

D. San hô có màu sắc rực rỡ còn hải quỳ có cơ thể trong suốt.

Câu 51. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau

Sán lá gan đẻ nhiều trứng, trứng gặp nước nở thành ấu trùng …(1)… và sau đó ấu trùng kí sinh trong …(2)…, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng …(3)…, loại ấu trùng này rời khỏi ốc bám vào cây cỏ, bèo, cây thủy sinh và biến đổi trở thành …(4)…. Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan.

A. (1) : có đuôi ; (2) : cá ; (3) : có lông bơi ; (4) : trứng sán

B. (1) : có đuôi ; (2) : ốc ; (3) : có lông bơi ; (4) : kén sán

C. (1) : có lông bơi ; (2) : ốc ; (3) : có đuôi ; (4) : kén sán

D. (1) : có lông bơi ; (2) : cá ; (3) : có đuôi ; (4) : trứng sán

Câu 52: Trong các đặc điểm sau, đâu là điểm khác nhau giữa sán lá gan và giun đũa?

A. Sự phát triển của các cơ quan cảm giác.

B. Tiết diện ngang cơ thể.

C. Đời sống.

D. Con đường lây nhiễm.

Câu  53. Trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu thông qua đường nào ?

A. Đường tiêu hoá.

B. Đường hô hấp.

C. Đường bài tiết nước tiểu.

D. Đường sinh dục.

Câu 54. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Trứng giun đũa theo …(1)… ra ngoài, gặp ẩm và thoáng khí phát triển thành dạng …(2)… trong trứng. Người ăn phải trứng giun, đến …(3)… thì ấu trùng chui ra, vào máu, qua gan, tim, phổi rồi về lại ruột non lần hai mới kí sinh tại đây.

A. (1): phân; (2): ấu trùng; (3): ruột non.

B. (1): phân; (2): kén; (3): ruột già.

C. (1): nước tiểu; (2): kén; (3): ruột non.

D. (1): mồ hôi; (2): ấu trùng; (3): ruột già.

Câu 55: Đặc điểm của giun đất thích nghi với đời sống đời sống chui rúc trong đất ẩm

A. Hệ tuần hoàn kín

B. Cơ thể lưỡng tính

C. Cơ thể phân đốt, có vòng tơ ở mỗi đốt

D. Hô hấp qua da

Câu 56: Trong các biện pháp sau, biên pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?

A. Mắc màn khi đi ngủ.

B. Diệt bọ gậy.

C. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.

D. Ăn uống hợp vệ sinh.

Câu 57: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là

A. 1; 2.      B. 2; 3.         C. 2; 4.         D. 3; 4.

Câu 58: Vì sao bệnh sốt rét dễ lây lan và phát tán ra cộng đồng.

A.Vì bệnh sốt rét là bệnh truyền nhiễm lây theo đường máu, truyền từ người bệnh sang người lành bởi các con muỗi xung quanh chúng ta.

B.Vì bệnh sốt rét là bệnh truyền nhiễm lây theo đường máu, truyền từ người bệnh sang người lành bởi muỗi Anopheles. 

C.Vì bệnh sốt rét là bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, nếu chúng ta phóng uế bừa bãi dễ phát tán ra cộng đồng.

D.Vì con người chúng ta chủ quan không ngủ mùng nên dễ bị muỗi chích và lây qua cộng đồng.

Câu 59: Loài động vật nào được coi là “trường sinh bất tử”?

A.Gián

B.Thủy tức

C.Trùng biến hình

D.Trùng giày

Câu 60: Có bao nhiêu biện pháp phòng chống giun kí sinh trong cơ thể người trong số những biện pháp dưới đây?

1. Uống thuốc tẩy giun định kì.

2. Không đi chân không ở những vùng nghi nhiễm giun.

3. Không dùng phân tươi bón ruộng.

4. Rửa rau quả sạch trước khi ăn và chế biến.

5. Rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Số ý đúng là

A. 5.               B. 4.               C. 3.               D. 2.

Câu 61: Vì sao tỉ lệ mắc giun đũa ở nước ta còn ở mức cao?

A. Nhà tiêu, hố xí… chưa hợp vệ sinh, tạo điều kiện cho trứng giun phát tán.

B. Điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa khiến ruồi, muỗi phát triển làm phát tán bệnh giun.

C. Ý thức vệ sinh cộng đồng còn thấp (ăn rau sống, tưới rau bằng phân tươi…).

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 62: Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải:

A. Ăn chín, uống sôi

B. Diệt giun sán định kì

C. Diệt các vật chủ trung gian

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 63: Giun kim khép kín được vòng đời do thói quen nào ở trẻ em?

A. Đi chân đất.

B. Ngoáy mũi.

C. Cắn móng tay và mút ngón tay.

D. Xoắn và giật tóc.
2.Bài tập.

-Học sinh tải bài về hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm trên.
3. Dặn dò.

- Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm trên.

-Chuẩn bị kiểm tra giữa kì vào tuần 9 theo lịch.

-Hình thức kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống lms của trường.

HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

-Giáo viên gửi link cho học sinh hoàn thành các câu hỏi trên.

